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	ỦY BAN NHÂN DÂN       XÃ THIỆN TÂN

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:          /BC-UBND
DỰ THẢO
	              Thiện Tân, ngày 29  tháng 12 năm 2023


BÁO CÁO

Đánh giá kết quả đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023


Kính gửi: UBND  huyện Vĩnh Cửu

Căn cứ Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/07/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật;
Căn cứ Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ Tư Pháp về việc hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/07/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật;
Trên cơ sở Văn bản số 01/PTP-CTCPL ngày 02/01/2024 của Phòng Tư pháp huyện Vĩnh Cửu về việc thực hiện đánh giá xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023. 
UBND xã báo cáo kết quả đánh giá đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 như sau:   


 I. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT
1. Công tác chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện
UBND xã đã ban hành các kế hoạch chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 như sau:
- 
Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 01/02/2023 về việc Thực hiện công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý và rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2023;

- 
Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 01/02/2023 về việc thực hiện Chương trình trọng tâm công tác Tư pháp năm 2023.
- Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 02/02/2023  về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023;


- Kế hoạch số 43/KH-UBND  ngày 01/3/2023 về Theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023;
- Kế hoạch số 38/KH-UBND  ngày 27/02/2023 về Quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023.
- 
Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 10/02/2023 về việc Thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước năm 2023;

- 
Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 22/02/2023 về việc Tổ chức tiếp công dân, xử lý đơn thư, tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân năm 2023;

Ngoài ra còn xây dựng một số kế hoạch, văn bản chỉ đạo của cấp trên trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong năm 2023.
2. Kết quả tự chấm điểm, đánh giá các tiêu chí, chỉ tiêu
a) Đối với tiêu chí 1: Ban hành văn bản theo thẩm quyền để tổ chức và đảm bảo thi hành pháp luật trên địa bàn.
- Số chỉ tiêu đạt điểm tối đa: 02/02 chỉ tiêu

- Số chỉ tiêu đạt từ 50% số điểm tối đa trở lên: 0/02 chỉ tiêu

- Số chỉ tiêu đạt điểm 0: 0/02 chỉ tiêu

- Số điểm đạt được của tiêu chí: 10/10 điểm

b) Đối với tiêu chí 2: Tiếp cận thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật.
- Số chỉ tiêu đạt điểm tối đa: 06/06 chỉ tiêu

- Số chỉ tiêu đạt từ 50% số điểm tối đa trở lên: 0/06 chỉ tiêu

- Số chỉ tiêu đạt điểm 0: 0/06 chỉ tiêu

- Số điểm đạt được của tiêu chí: 30/30 điểm

c) Đối với tiêu chí 3: Hòa giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý.
- Số chỉ tiêu đạt điểm tối đa: 03/03 chỉ tiêu

- Số chỉ tiêu đạt từ 50% số điểm tối đa trở lên: 0/03 chỉ tiêu

- Số chỉ tiêu đạt điểm 0: 0/03 chỉ tiêu

- Số điểm đạt được của tiêu chí: 15/15 điểm

c) Đối với tiêu chí 4: Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn.
- Số chỉ tiêu đạt điểm tối đa: 05/05 chỉ tiêu

- Số chỉ tiêu đạt từ 50% số điểm tối đa trở lên: 0/05 chỉ tiêu

- Số chỉ tiêu đạt điểm 0: 0/05 chỉ tiêu

- Số điểm đạt được của tiêu chí: 20/20 điểm

d) Đối với tiêu chí 5: Tổ chức tiếp công dân, giải quyết kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo, thủ tục hành chính đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.
- Số chỉ tiêu đạt điểm tối đa: 03/04 chỉ tiêu

- Số chỉ tiêu đạt từ 50% số điểm tối đa trở lên: 01/04 chỉ tiêu

- Số chỉ tiêu đạt điểm 0: 0/04 chỉ tiêu

- Số điểm đạt được của tiêu chí: 24/25 điểm
+ Tiêu chí 1: Ban hành văn bản theo thẩm quyền để tổ chức và đảm bảo thi hành hiến pháp và pháp luật trên địa bàn đạt 10/10 điểm.
+ Tiêu chí 2: Tiếp cận thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật đạt 30/30 điểm.

+ Tiêu chí 3: Hòa giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý đạt 15/15 điểm.
+ Tiêu chí 4: Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn đạt 20/20 điểm.
+ Tiêu chí 5: Tổ chức tiếp công dân, giải quyết kiến nghị, phản ánh, khiếu nại tố cáo, thủ tục hành chính, bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội đạt 24/25 điểm.
* Tổng số điểm do UBND xã tự đánh giá đạt: 99/100 điểm.
3. Mức độ đáp ứng các điều kiện công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

a) Số tiêu chí đạt từ 50% điểm tối đa trở lên: 05/05 tiêu chí

b) Tổng điểm số đạt được của các tiêu chí: 99/100 điểm.

c) Trong năm đánh giá UBND xã không có cán bộ, công chức là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền bị xử lý kỷ luật hành chính hoặc truy tố trách nhiệm hình sự : 

Trong năm đạt, không có cán bộ, công chức là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp xã bị xử lý kỷ luật hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
d) Mức độ đáp ứng các điều kiện công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật: Đáp ứng được 03/03 điều kiện.
II. NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN TRONG THỰC HIỆN CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ 

1. Thuận lợi  
- Quan tâm chỉ đạo, triển khai các văn bản thực hiện các tiêu chí xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023.
- UBND xã trang bị đầy đủ hệ thống vật chất, trang thiết bị, bố trí đầy đủ kinh phí phục vụ cho công tác xây dựng, ban hành văn bản; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ; công tác hòa giải ở cơ sở ; đảm bảo thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.

- Hệ thống loa truyền thanh xã hoạt động tốt, trang thông tin điện tử của xã, điểm công nghệ - thông tin hoạt động thường xuyên đảm bảo thực hiện tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn, góp phần thực hiện tốt công tác xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023.
1. Khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân
- Đa số người dân làm công nhân tại các doanh nghiệp nên khó tập trung để triển khai pháp luật bằng hình thức trực tiếp đến người dân. 
- Công tác quản lý trật tự, xây dựng trên địa bàn còn gặp nhiều khó khăn, nguyên nhân do các đối tượng từ nơi khác đến hoạt động xây dựng trái phép nên khó khăn trong công tác triển khai, tuyên tuyền và theo dõi thi hành pháp luật. 
- Việc tuyền truyền, phổ biến pháp luật chủ yếu thông qua lồng ghép trong các buổi họp hội viên, đoàn viên và các buổi họp của người dân tại ấp.

- Hình thức triển khai được thực hiện qua hình thức chủ yếu như phát tài liệu, tờ rơi, pano, băng rôn khẩu hiệu, nên dễ gây nhàm chán, không kích thích được nhiều người nghe. 
- Công tác đánh giá, chấm điểm chuẩn tiếp cận pháp luật còn gặp khó khăn do việc phải thể hiện được đầy đủ hồ sơ minh chứng.

2. Các giải pháp thực hiện trong thời gian tới
- Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa, tác động của công tác xây dựng, đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật, trên cơ sở đó đảm bảo việc tiếp cận pháp luật cho người dân gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

- 
Cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục khẳng định công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật là một nhiệm vụ không thể tách rời của công tác giáo dục chính trị tư tưởng.

- Tập trung tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật bằng nhiều hình thức thích hợp, đa dạng về nội dung, phong phú về hình thức, chú ý tuyên truyền ngắn gọn kết hợp đặt ra những tình huống pháp lý gần gũi, thiết thực với đời sống của người dân để cùng nhau thảo luận, bàn bạc, giải đáp nhằm nâng cao nhận thức pháp luật.


- Chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động hòa giải ở cơ sở, nâng cao tỷ lệ hòa giải thành đạt dược mục tiêu kế hoạch. Thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ hòa giải ở cơ sở. Tăng cường khả năng tiếp cận thông tin pháp luật của người dân gắn với việc thực hiện Luật Tiếp cận thông tin.

- Kịp thời khắc phục những hạn chế yếu kém trong việc triển khai thực hiện, đồng thời biểu dương nhân rộng điển hình để đội ngũ công chức và nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, lợi ích của việc xây dựng địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở.
3. Đề xuất, kiến nghị

- Tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ UBND xã trong công tác xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong thời gian tới.


- Tăng cường bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trong công tác thực thi pháp luật đối với các tiêu chí chuẩn tiếp cập pháp luật của cấp xã.

III. MỤC TIÊU, KẾ HOẠCH THỰC HIỆN
- Nâng cao nhận thức pháp luật, giáo dục ý thức tôn trọng, tuân thủ và chấp hành pháp luật, đảm bảo quyền con người, quyền công dân, quyền được thông tin vế pháp luật, kịp thời tháo gỡ mâu thuẫn, tranh chấp, vướng mắc, kiến nghị trong thi hành pháp luật trên địa bàn.
- Tổ chức và đảm bảo hiệu lực, hiệu quả thi hành hiến pháp, pháp luật, tăng cường các hoạt động quản lý nhà nước và xã hội bằng Hiến pháp và Pháp luật.
- Cải thiện điều kiện tiếp cận thông tin pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, giải quyết thủ tục hành chính, pháp huy dân chủ ở cơ sở.
- Thực hiện duy trì đạt các mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao, tiến tới xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu và xây dựng xã hội văn minh, hiện đại.

IV. ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN XÃ ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT
Trên cơ sở tổng hợp đánh giá, chấm điểm các tiêu chí tiếp cận pháp luật và kết quả đánh giá qua phiên họp của UBND xã. UBND xã Thiện Tân tự đánh giá: Đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định.
UBND xã kính đề nghị Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai xem xét, quyết định công nhận xã Thiện Tân đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023./. 
	Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng Tư pháp;
- TT Đảng ủy, HĐND xã;

- UBMTTQ, các đoàn thể xã;

- CT, các Phó CT UBND xã;

- Lưu: VT,
D/LanTP/BC/2023 (03).


	CHỦ TỊCH

Huỳnh Văn Thiệt
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